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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra tình sản xuất, đời sống nhân dân; thăm hỏi tặng quà  

các gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn và các hoạt động 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

trên địa bàn xã Thượng Ninh 

-------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa 

trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đơn vị trực Tết Nguyên đán 

Bính Ngọ năm 2026; Công văn số 182/SNV-NCC ngày 12/01/2026 của Sở Nội vụ 

Thanh Hóa về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên 

đán Bính Ngọ năm 2026;  

Căn cứ Kết luận số 91-KL/ĐU ngày 30/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy về triển khai một số nội dung trọng tâm tháng 02/2026; Ủy ban nhân dân xã 

Thượng Ninh xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân; 

thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn và 

các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn 

xã Thượng Ninh với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã trong dịp 

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

- Kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có 

công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác 

chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo mục tiêu quan tâm tốt hơn 

đến đời sống, vật chất tinh thần các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; 

người cao tuổi; cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đảm 

bảo mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.  

2. Yêu cầu  

- Thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế 
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độ chính sách, kịp thời theo quy định.  

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.  

- Việc tổ chức thăm hỏi tặng quà phải đảm bảo dân chủ, công khai, chi đúng, 

chi đủ chế độ, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với những người 

được nhận quà tặng.  

- Chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi 

chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định.  

II. NỘI DUNG  

1. Kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân 

- Đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. 

- Nắm bắt đời sống, việc làm, thu nhập của Nhân dân; kịp thời phát hiện, đề 

xuất giải pháp hỗ trợ các trường hợp khó khăn. 

2. Thăm hỏi, tặng quà  

2.1. Quà tặng gia đình chính sách, người có công (200 người).  

2.1.1. Quà của Chủ tịch nước:   

- Mức quà 600.000 đồng đối với người có công với cách mạng đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, Người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ  thương tật  từ 81% trở lên  đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng: 03 người;  

- Mức quà 300.000 đồng đối với người có công đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng gồm: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như Thương binh 

(gồm cả thương binh B được công nhận từ 31/12/1993 trở về trước),  Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 

80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, Đại diện thân nhân chủ yếu 

của liệt sĩ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con liệt sỹ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, 

em, người được họ tộc ủy nhiệm thờ cúng liệt sỹ): 197 người.  

Tổng kinh phí: 200 suất với 60.900.000 đồng.  

Hình thức tặng quà: Tổ chức các Đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã do đại diện lãnh đạo xã làm Trưởng đoàn 

cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành, đơn vị liên quan tham gia. 
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2.1.2. Quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ TỉnhThanh Hóa: Mức quà 

1.000.000 đồng đối/người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, số lượng 200 

người; tổng kinh phí 200 triệu đồng.  

(có danh sách kèm theo) 

2.1.3 Hình thức tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, các 

đối tượng thương, bệnh bình tại xã.  

Dự kiến thành lập 09 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, ủy 

viên Ban thường vụ Đảng ủy làm trường đoàn, các thành viên là lãnh đạo, cán bộ, 

chuyên viên các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã; 

lãnh đạo Công an, Quân sự xã để kiểm tra tình hình đời sống nhân dân và tặng quà 

cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng (có dự kiến danh sách 

phân công kèm theo). 

Hình thức thực hiện: 

- Đoàn nghe báo cáo của Ban công tác thôn và kiểm tra tình hình đời sống 

nhân dân; Tặng quà cho các Cấp ủy, Ban công tác thôn, mỗi suất quà trị giá 

700.000 đ kinh phí của xã.   

- Tặng trực tiếp quà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn tại hộ gia đình 

hoặc tặng tập trung tại nhà văn hóa thôn do Trưởng đoàn quyết định.  

- Thời gian tặng quà: từ 08/02 đến 12/02/2026 (tức là ngày 21/12 đến ngày 

25/12/2025 âm lịch).  

2.2. Quà tặng cho các hộ gia đình khó khăn khác  

- Tặng quà cho hộ gia đình, người già, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

đột xuất, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế khác.  

Dự kiến: 500 suất. 

Hình thức tặng quà: Tổ chức trao tại “Chợ tết 0 đồng”, bằng hình thức phát 

phiếu trực tiếp, trị giá mỗi suất quà dự kiến 500.000 đ và các nhu yếu phẩm khác.  

Được tổ chức tại 02 địa điểm (địa điểm thứ nhất tại: Nhà văn hóa cơ quan 

Đảng ủy-MTTQ và các đoàn thể; địa điểm 2 tại: Nhà văn hóa Cơ quan HĐND- 

UBND xã) du UBND xã, đoàn thanh niên phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Câu 

lạc bộ Giotj Hồng, các doanh nghiệp tại trợ tổ chức.  

Thời gian thực hiện: 05/02/2026 (tức ngày 18/12/2025 âm lịch) 

2.3. Thăm, động viên, tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, ban công 

tác thôn trên địa bàn xã.  
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Mức quà : 700.000 đ, từ ngân sách UBND xã;  

Thời gian thực hiện:  

- Đối với các Thôn: theo lịch kiểm tra tình hình sản xuất và tặng tặng quà cho 

các đối tượng chính sách nêu tại mục 2.1.3 của Kế hoạch.  

- Đối với các cơ quan, đơn vị (công an, quân sự, các trạm y tế, các trường 

học): thời gian thăm hỏi, động viên tặng quà do các đồng chí trưởng đoàn công tác 

quyết định.  

2. Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương nhà bia tưởng niệm các Bà mẹ Việt 

nam Anh hung, các anh hùng liệt sĩ 

- Thành lập 03 đoàn công tác thực hiện việc dâng hoa, dâng hương ở 03 nhà 

bia;  

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, 13/02/2026 (tức thứ 

6, ngày 26/12/2025 Âm lịch).  

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã và các đoàn 

thể xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng ủy, 

HĐND-UBND xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; cấp ủy, ban 

công tác các thôn; Nhân dân trên địa bàn xã (có danh sách các đoàn kèm theo) 

* Cơ quan chuẩn bị và tham mưu:  

Giao Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

xã tham mưu và chuẩn bị các nội dung Lễ viếng. kinh phí lễ viếng cho nhà bia từ 

ngân sách UBND xã năm 2026. 

Công an xã phối hợp với Quân sự xã bố trí lực lượng di chuyển vòng hoa, 

thực hiện nghị thức dâng hoa, dâng hương.  

Các trường học và đoàn thanh niên xã thực hiện công tác vệ sinh các Nhà bia:  

+ Nhà bia Thượng Ninh: giao các đơn vị trường học: Mầm non Thượng Ninh, 

Tiểu học Thượng Ninh, Trung học cơ sở Thượng Ninh thực hiện. 

+ Nhà bia Cát Tân: giao nhiệm vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Thượng Ninh phối hợp với các đơn vị trường học: Mầm non Cát Tân, Tiểu học 

Cát Tân, Trung học cơ sở Cát Tân thực hiện. 

+ Nhà bia Cát Vân: giao nhiệm các đơn vị trường học: Mầm non Cát Vân, 

Tiểu học- Trung học cơ sở Cát Vân thực hiện. 

Thời gian hoàn thành công tác vệ sinh trước ngày 10/02/2026 (ngày 23/12 âm 

lịch).  
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 3. Tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao trước, trong và sau Tết; tổ chức Tết trồng cây theo gương Bác Hồ.   

3.1. Tổ chức triển khai các hoạt động tại các Thôn trong dịp Tết Nguyên 

Đán.  

Việc tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

trước, trong và sau tết tại các thôn, đơn vị trực thuộc do các thôn và đơn vị chủ 

động; đảm bảo tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh 

trong Nhân dân.  

Đêm Giao thừa các thôn, tùy tình hình thực tế tổ chức hoạt động giao lưu 

văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, hái hoa dân chủ, các trò chơi truyền thống, đố 

vui có thưởng…để tổ chức.    

3.2. Tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn toàn Xã.  

- Thời gian tổ chức của xã: dự kiến bắt đầu từ 09 giờ, ngày 23/02/2026 (ngày 

07/tháng Giêng/2026), sau khi gặp mặt đầu Xuân của ngày làm việc đầu tiên năm 

mới;   

- Địa điểm tổ chức phát động tại: Thôn Đồng Minh.  

- Thành phần tham gia: Kính mời Thường trực Đảng ủy, ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy làm trường đoàn, các thành viên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các 

ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã; lãnh đạo Công an, 

Quân sự xã và Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Minh.  

Cùng thời điểm với Lễ phát động của xã các Thôn còn lại và các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn toàn xã tiến hành tổ chức đồng loạt trồng cây đầu Xâu trên phạm vi 

toàn xã.  

3.3. Tổ chức hoạt động thể dục thể thao sau Tết Nguyên đán.  

- Thời gian tổ chức: Khai mạc vào 8 giờ ngày 24/02/2026 (ngày 08/01/2026 

âm lịch). 

- Môn thi: Bóng đá nam, Bóng chuyên da nữ (nằm trong chuỗi hoạt động của 

chương trình Đại hội TDTT của xã và hoạt động của Đoàn thanh niên).  

- UBND xã phốp hợp với Đoàn thanh niên tổ chức đúng Kế hoạch, thiết thực, 

hiệu quả.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã hội xã  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, các ban, ngành, đoàn thể liên quan, các 
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thôn trên địa bàn xã rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng được tặng quà 

và cấp kinh phí tặng quà cho các đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời, chu đáo, 

không bỏ sót, không trùng lặp.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã, Văn phòng Đảng ủy xã và các 

đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà tới các tổ chức và cá nhân theo nhiệm 

vụ được phân công.  

Tham mưu UBND xã các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã, Sở Nội vụ Thanh Hóa theo quy định. Chủ 

trì, phối hợp với UBMTTQ và các ngành liên quan chuẩn bị quà và các điều kiện 

phục vụ Đoàn lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà, kinh phí để thực hiện.  

Chủ trì tham mưu các hoạt động văn hóa, văn nghê; thể dục thể thao và các 

nhiệm vụ khác có liên quan.  

2. Phòng Kinh tế  

Phối hợp với phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu kinh phí thực hiện chi trả 

chính sách, chế độ và quà tặng các đối tượng người có công, hộ cận nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí, mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng…trên địa bàn xã theo Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực 

hiện chi kinh phí tặng quà và quyết toán kinh phí theo quy định.  

Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội lập danh sách hộ cận nghèo được tặng 

quà để thực hiện chăm lo đời sống cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán 

Bính Ngọc.  

Chủ trì tham mưu Tết trồng cây theo nội dung nêu trên hiệu quả, thiết thực, 

đúng quy định.  

3. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND&UBND xã  

Văn phòng HĐND-UBND xã phối hợp với Phòng VH-XH chuẩn bị các điều 

kiển tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương nhà bia và các nhiệm vụ khác có liên quan.  

Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu 

sắp xếp lịch cho Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đi thăm hỏi, tặng quà, chúc tết gia 

đình chính sách - Người có công và các đối tượng khác có liên quan.  

Thực hiện công tác theo dõi và đôn đốc các phòng, ban liên quan trong công 

tác triển khai thực hiện kế hoạch thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đảm 

bảo được thời gian, đúng kế hoạch.  

Đề nghị Văn phòng Đảng ủy: Tham mưu ra thông báo phân công theo điểm 

chỉ đạo và dâng hoa, dâng hương các nhà bia theo Kế hoạch này và các nội dung 

khác có liên quan.  
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4. Công an xã  

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã lập danh sách Thương binh là chiến 

sĩ công an đang công tác trên địa bàn xã; phối hợp bố trí các quả tặng cho các đối 

tượng được huy động từ sự ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ công và các nhà hảo tâm 

khác.  

Thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia Cát Vân, Nhà bia Cát 

vân theo chương trình buổi Lễ. Đảm bảo an ninh trật tự các đoàn thăm viếng nghĩa 

trang liệt sĩ và các nhiệm vụ khác có liên quan.  

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã  

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã lập danh sách người có công trên địa 

bàn xã; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức hội nghị gặp mặt 

đầu xuân quân nhân suất ngũ trở về địa phương và công dân nhập ngũ năm 2026; 

tham gia cùng đoàn công tác tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, 

thương bình, bệnh binh, gia đình liệt sỹ... 

 Thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Nhà biaThượng Ninh và các 

nhiệm vụ khác có liên quan.  

6. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã  

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt 

động thăm hỏi, tặng quà người dân trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính 

Ngọ 2026. Xây dựng chương trình và phát sóng các phóng sự, chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa, nêu gương người có công 

tiêu biểu, mô hình chăm lo thiết thực trong cộng đồng.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo lãnh đạo UBND xã công tác tuyên truyền, 

phát sóng được triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mừng Đảng, mừng 

Xuân tạo không khí tri ân sâu sắc và lan tỏa truyền thống tốt đẹp.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị 

- xã hội  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã 

hội tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động kêu gọi vận động các nguồn xã hội 

hóa hợp pháp, nguồn được phép huy động khác để cùng chung tay chăm lo cho các 

gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo khó khăn.  

- Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Chi 

đoàn Thanh niên CS HCM các đơn vị trường học xã trên địa bàn xã dọn dẹp vệ 

sinh khuôn viên các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn xã. Phối hợp với UBND xã tổ 

chức giải thể thao sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết 
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thực, hiệu quả.  

Thực hiện giám sát, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân, 

phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách để các cơ quan chức năng có trách 

nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ quà tặng được đến đối tượng đầy đủ, kịp 

thời. 

8. Các thôn trên địa bàn xã  

Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi tặng quà trên địa bàn thôn bảo đảm hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo 

mọi người dân đều đón Tết ấm no.  

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và đối tượng thụ hưởng trên 

địa bàn biết về mức tặng quà của các cấp tới đối tượng thụ hưởng nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 2026.  

Tiếp tục rà soát các đối tượng người có công, thân nhân người có công có 

hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khó khăn khác danh sách gửi về Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã để tổng hợp báo cáo UBND xã để tiếp tục thực hiện các phương án 

chăm cho các gia đình khó khăn.  

Tham gia cùng đoàn công tác của lãnh đạo thăm, tặng quà các gia đình theo 

kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra tình sản xuất, đời sống nhân dân; thăm hỏi 

tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn và các hoạt 

động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn xã 

Thượng Ninh; UBND xã đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời 

triển khai thực hiện Kế hoạch./.  
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy (báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo); 

- Các đồng chí trong BTV Đảng ủy (b/c);  

- Chủ tịch, các phó chủ tịch; 

- MTTQ và các đoàn thể xã;  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Các Thôn trên địa bàn xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Lưu: VT: VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Đức Tuấn 
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DANH SÁCH 

Dự kiến phân công các đoàn dâng hoa, dâng hương các nhà bia ghi danh Bà 

mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hung liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

Địa điểm 

dâng hoa, 

dâng 

hương 

I Đoàn 1   

1 Đ/c Lê Bá Hùng BT Đảng ủy, CT HĐND xã Trưởng đoàn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dâng 

hương tại 

nhà bia 

Thượng 

Ninh 

2 Bùi Thị Huyền UVBTV, Trưởng ban XD 

đảng 
 

3 Lê Thị Thu Hằng UVBTV, PCT UBND  

4 Đỗ Văn Chung TP Văn hóa – Xã hội   

5 Vi Thị Thanh Huế Chánh VP Đảng ủy  

6 Đậu Tiến Dũng Chỉ huy trưởng BCHQS  

7 Hà Thị Hương Phó ban VHXH  

8 Lê Quốc Thanh Phó trưởng ban XDĐ  

9 Hà Văn Tuấn Phó phòng Kinh tế  

10 Đỗ Thùy Liên CC ban Xây dựng Đảng  

11 Chu Văn Long CC Văn phòng ĐU  

12 Lê Thị Quyên CC Văn phòng Đảng ủy  

13 Lê Thị Quỳnh Công chức UB MTTQ  

14 Bùi Đức Huy Công chức UB MTTQ  

15 Lê Hải Huê CC phòng VH  

16 Lê Thị Tuyết Công chức phòng VH-XH  

17 Lê Quỳnh Nga Viên chức TTCUDVC  

 Các nhà trường, Trạm Y tế, toàn thể các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng 

thôn, các gia đình chính sách và đại diện nhân dân các thôn thuộc xã 

Thượng Ninh cũ tham gia dâng hương 

II Đoàn 2   

 

Dâng 

hương tại 

nhà bia  

Cát Vân 

1 Đ/c Vi Thị Phượng PBT Thường trực Đảng ủy Trưởng đoàn 

2 Lê Đình Chuyên UVBTV, PCT HĐND  

3 Lê Thanh Huyền UVBTV, CN UBKT  

4 Lê Khắc Công UVBTV, PCT UBND  

5 Lê Đình Huấn Trưởng phòng Kinh tế  

6 Lê Thị Hường Phó trưởng ban KT  

7 Lê Thị Thanh Nga Phó Chủ nhiệm UBKT  

8 Lê Khắc Toản Phó chánh VP 

HĐND&UBND 

 

9 Nguyễn Thị Lan CC ban XD đảng  

10 Lê Văn Toàn Ủy viên UBKT  
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11 Lê Quảng Hùng Phó CVP đảng ủy  

12 Lê Thị Hiệp  CC phòng văn hóa  

13 Lô Thị Trang CC văn phòng  

14 Hà  Văn Thuận CC văn Phòng  

15 Lữ Văn Thỏa Ban CH QS  

16 Dương Thị Bích TTCUDVC  

 Các nhà trường, Trạm Y tế, toàn thể các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng 

thôn, các gia đình chính sách và đại diện nhân dân các thôn thuộc xã 

Cát Vân cũ tham gia dâng hương 

III Đoàn 3   

 

 

 

 

 

Dâng 

hương tại 

nhà bia Cát 

Tân 

1 Đ/c Lê Đức Tuấn PBT đảng ủy, CT UBND xã  Trưởng đoàn 

2 Lê Hữu Huấn UVBTV, CT MTTQ  

3 Nguyễn Văn Tú Trưởng công an  

4 Lê Kim Tính Bí thư Đoàn thanh niên  

5 Lê Quảng Điệp Chủ tịch Hội nông dân  

6 Đỗ Thị Chung Chủ tịch Hội LHPN  

7 Bùi Thị Kiều Trang Chánh VP UBND  

8 Lê Văn Quế PGĐTTHCC  

9 Quách Văn Huấn Phó Chủ tịch Hội CCB  

10 Bùi Thị Huệ Phó phòng VH-XH  

11 Bùi Minh Luyến CC Phòng VH-XH  

12 Lê Văn Huỳnh CC ban Xây dựng Đảng  

13 Chu Thị Duyên VC TTCUDVC  

14 Lê Việt Phong CC phòng văn hóa  

15 Trần Thị Huệ CC văn phòng   

16 Khương Tuấn Sỹ CC phòng VH  

 Mời hiệu trường các cán bộ, chiến sỹ công an xã; các nhà trường, trạm 

Y tế, toàn thể các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các gia đình 

chính sách và đại diện nhân dân trong xã Cát Tân (cũ) tham gia dâng 

hương 
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                                               DANH SÁCH 

Dự kiến các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo các ngành đi kiểm tra tình hình 

sản xuất, thăm, tặng quà người có công với cách mạng, các gia đình khó khăn 

và các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

STT Trưởng đoàn Thành phần tham gia cùng đoàn 

Các thôn, cơ quan, 

đơn vị thăm, tặng 

quà 

1 

Đ/c Lê Bá Hùng, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

xã 

- Đ/c Vi Thị Thanh Huế, ĐUV, Chánh văn phòng 

Đảng ủy;  

- Đ/c Đỗ Văn Chung, ĐUV, Trưởng phòng Văn 

Hóa- Xã hội;  

- Đ/c Dương Thị Bích, GĐ Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công 

-Đ/c Đỗ Thùy Liên, Công chức Ban Xây dựng 

Đảng 

Thôn Đồng Minh, 

thôn Đức Thắng,   

BCH Quân sự  

2 

Đ/c Vi Thị 

Phượng, Phó Bí 

thư Thường trực 

Đảng ủy xã 

- Đ/c Nguyễn Văn Tú, Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã 

- Đ/c Lê Đình Huấn, ĐUV, Trưởng phòng Kinh tế 

- Đ/c Lương Văn Xây, Ban CHQS xã 

- Đ/c Nguyễn Thị Lan. ĐUV, Công chức Ban 

XDĐ 

Thôn Đồng Hả, thôn 

Phụ Vân, thôn Cát 

Thịnh, Trường Tiểu 

học Thượng Ninh   

3 

Đ/c Lê Đức 

Tuấn  Phó Bí 

thư, Chủ tịch 

UBND xã 

  - Đ/c Bùi Thị Kiều Trang, ĐUV, Chánh VP 

HĐND & UBND 

- Đ/c Lê Quốc Thanh, ĐUV, PTB Xây dựng Đảng 

- Đ/c Lê Thị Hiệp, Công chức Phòng VHXH  

- Lê Văn Huỳnh, Công chức Ban XDĐ 

Thôn Khe Khoai, 

thôn Đồng Ngấn, 

thôn Đông Xuân, 

Công an xã, TH Cát 

Tân 

4 

Đ/c Lê Đình 

Chuyên,  Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

- Đ/c Lê Quảng Hùng, ĐUV, Phó CVP Đảng ủy 

- Đ/c Hà Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế 

- Đ/c Lê Thị Tuyết, Công chức phòng Văn hóa – 

Xã hội 

- Đ/c Lê Thị Duyên, Công chức phòng Kinh tế 

Thôn Đồng Tâm, 

thôn Xuân Thượng, 

MN Cát Tân, Trạm y 

tế Cát Tân  

  

5 

Đ/c Lê Thị Thu 

Hằng,  Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 
- Đ/c Lê Thị Hường, ĐUV, PTB Kinh tế - Ngân 

sách 

Thôn Vân Thành, 

thôn Vân Thượng,  

TH-THCS Cát Vân 
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PCT UBND xã - Đ/c Lê Quảng Điệp, Chủ tịch Hội nông dân 

- Đ/c Lê Khắc Toản, Phó CVP HĐND & UBND 

xã 

- Đ/c Lê Thị Duyên, Công chức phòng Kinh tế 

6 

Đ/c Lê Khắc 

Công,  Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

- Đ/c Hà Thị Hương, ĐUV, Phó trưởng ban VH-

XH 

- Đ/c Hà Văn Thuận, Công chức VP HĐND & 

UBND 

- Đ/c Lê Doãn Cường, Ban CHQS xã;  

Thôn Tiến Thanh, 

thôn Vân Bình, 

Trạm y tế Cát Vân, 

MN Cát Vân, THCS 

Cát Tân   

7 

Đ/c Lê Thanh 

Huyền,  Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 

Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy 

xã 

- Đ/c Đậu Tiến Dũng CHT BCHQS xã;  

- Đ/c Lê Kim Tính, PCT MTTQ xã, Bí thư Đoàn 

xã 

- Đ/c Nguyễn Thị Nga, Công chức TTPVHCC 

- Đ/c Lê Văn Toàn, Ủy viên UBKT 

Thôn Cát Xuân, thôn 

Thanh Vân, thôn Cát 

Lợi, THCS Thượng 

Ninh   

8 

Đ/c Bùi Thị 

Huyền,  Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 

Trưởng Ban xây 

dựng Đảng 

- Đỗ Thị Chung, ĐUV, PCT MTTQ, CTHPN 

- Đ/c Lê Quảng Công, Công chức phòng Kinh tế 

- Đ/c Bùi Thị Huệ, Phó Trưởng phòng VH-XH 

- Đ/c Quách Hoài Phương,Công chức phòng Kinh 

tế 

- Đ/c Bùi Thị Dung, Công chức MTTQ xã 

Thôn Đồng Thanh, 

thôn Đồng Chành, 

MN Thượng Ninh. 

9 

Đ/c Lê Hữu 

Huấn, Ủy viên 

BTV Đảng ủy, 

Chủ tịch UB 

MTTQ Việt Nam 

xã 

- Đ/c Lê Thị Thanh Nga, ĐUV, Phó chủ nhiệm 

UBKT 

- Đ/c Lê Văn Quế, ĐUV, Phó GĐ TT Phục vụ 

HCC 

- Đ/c Bùi Đức Huy, Công chức MTTQ 

- Đ/c Lê Hải Huê, Công chức Phòng VH-XH 

Thôn Vân Tiến, thôn 

Vân Trung, thôn 

Vân Hòa, Trạm y tế 

Thượng Ninh 
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DANH SÁCH 

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với Cách mạng  

nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

STT Họ và tên 

Nơi 

thường 

trú 

Loại đối 

tượng 

Mức quà 

tặng của 

TW (nghìn 

đồng) 

Mức quà 

tặng của 

Tỉnh (nghìn 

đồng) 

Mối quan hệ 
Ghi 

chú Quan 

hệ 

Họ và 

tên liệt 

sỹ 

 
Lê Văn Quy Cát Lợi  Thương binh 600,000 1,000,000       

 
Lê Hữu Hoàng Cát Lợi  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Hữu Thường Cát Lợi  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Ngọc Giáp Cát Lợi  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Công Thực Cát Lợi  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Hữu Dân Cát Lợi  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Hữu Hởn Cát Lợi  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Thị Soi Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Huy 
  

 
Lê Thị Tằm Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Mùi 
  

 
Lê Thị Đức Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Trịnh 

Văn 

Thời 
  

 
Lê Thị Trừ Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Mẹ Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Đàn 
  

 
Lê Văn Hồng Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Thắng 
  

 
Lê Công Thanh Cát Lợi  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Công 

Chu 
  

 
Lê Công Thực Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Công 

Chất 
  

 
Lê Công Hóa Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Công 

Chúc 
  

 
Ngô Xuân Chanh Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Bàn 
  

 
Lê Lộc Kỳ Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Lê Lộc 

Khang 
  

 
Lê Lộc Kế Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Lộc 

Trúc 
  

 
Lê Văn Công Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Chính 
  

 
Lê Thị Trừ Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Kết 
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Lê Hữu Giám Cát Lợi  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Bích 
  

 
Lê Hữu Dũng Cát Xuân  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Ngọc Tý Cát Xuân  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Công Cương Cát Xuân  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Xuân Khương Cát Xuân  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Công Bế Cát Xuân  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Văn Chất Cát Xuân  

Chất độc hóa 

học 
300,000 1,000,000       

 
Lê Thị Nương Cát Xuân  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Lê Xuân 

Diệu 
  

 
Lê Ngọc Lâm Cát Xuân  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Ngọc 

Bay 
  

 
Trần Xuân Lâm Cát Xuân  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Trần 

Văn Hảo 
  

 
Lê Công Hội Cát Xuân  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Công 

Chương 
  

 
Lê Hữu Khoa Cát Xuân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Viết 
  

 
Lê Hữu Sinh Cát Xuân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Vệ 
  

 
Lê Ngọc Giao Cát Xuân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

lê Ngọc 

Khuê 
  

 
Lê Văn Chuyên Thanh Vân  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Nguyễn Văn Vũ Thanh Vân  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Đỗ Văn Sáng Thanh Vân  

Chất độc hóa 

học 
600,000 1,000,000       

 
Phạm Văn Toàn Thanh Vân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Phạm 

Văn 

Chung 
  

 
Nguyễn Tiến Sinh Thanh Vân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Văn 

Ninh 
  

 
Cao Thị Độ Thanh Vân  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Mẹ kế 

Liệt sỹ 

Nguyễn 

Hữu 

Lam 
  

 
Lê Văn Thú Phụ Vân  

Chất độc hóa 

học 
300,000 1,000,000       

 
Lục Quang Thính Cát Thịnh  Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Lò Thị Sang Cát Thịnh  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Hà văn 

Bông 
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Ngân Văn Nho Cát Thịnh  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Bác Liệt 

sỹ 

Lương 

Văn 

Thắng 
  

 
Lục Văn Thủy Cát Thịnh  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chú Liệt 

sỹ 

Lục Văn 

Huấn 
  

 
Lê Doãn Thức  Vân Hòa  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Trương Hữu Vi  Vân Hòa  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Đỗ Trọng Nghị  Vân Hòa  Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lương Thị Thể Vân Hòa  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ của 

liệt sỹ 

Lê Đăng 

Hoa 
  

 
Lê Thị Hoa Vân Hòa  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Ngân 

Văn Đậu 
  

 

Nguyễn Văn 

Cường 
 Vân Hòa  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Nguyễn 

Văn Việt 
  

 
Lò Văn Thắng  Vân Hòa  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lò Văn 

Huyên 
  

 
Lê Hồng Tư Vân Bình Thương binh 300,000 1,000,000       

 

Trương Hữu 

Khiêm 
Vân Bình 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con của 

liệt sỹ 

Trương 

Hữu Lữ 
  

 
Lương Văn Quán Vân Bình 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con của 

liệt sỹ 

Lương 

Văn 

Nghị 
  

 

Lương Thị 

Nguyên 
Vân Bình 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê Ngọc 

Nam 
  

 

Lương Thị 

Nguyên 
Vân Bình 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Lò Văn 

Tinh 
  

 
Lường Ngọc Tuấn Vân Bình 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lương 

Ngọc 

Hương 
  

 
Bùi Văn Dũng  Vân Bình 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lò Văn 

Quế 
  

 
Lê Thị Hồng Vân Trung  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê 

Quang 

Dung 
  

 
Lê Quang Tứ Vân Trung  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê 

Quang 

Ngọ 
  

 
Lê Công Anh Vân Trung  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Công 

Đồng 
  

 

Nguyễn Văn 

Thượng 
Vân Trung  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Nguyễn 

Xuân 

Lĩnh 
  

 
Hà Thị Loan Vân Tiến  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ của 

liệt sỹ 

Vi Văn 

Bông 
  

 
Quang Thị Duyên Vân Tiến  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Lương 

Văn 

Quắc 
  

 
Lò Văn Hợp  Vân Tiến  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lò Văn 

Tiên  
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Cầm Bá Bộ  Vân Tiến  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Cầm Bá 

Quý 
  

 
Lương Công Sự  Vân Tiến  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh trai 

của liệt 

sỹ 

Lương 

Đình 

Duyên 
  

 
Lê Hữu Đức 

 Vân 

Thành 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Quảng Bình 

 Vân 

Thành 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 

Nguyễn Xuân 

Tâm 

 Vân 

Thành 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Hữu Chuyên 

 Vân 

Thành 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con của 

liệt sỹ 

Lê Hồng 

Nhiễu 
  

 
Vũ Thị Liên 

 Vân 

Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Niên 
  

 
Vũ Thị Liên Vân Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Hồi 
  

 
Lê Hữu Quế Vân Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Công 

Kích 
  

 
Lê Hữu Khi Vân Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh trai 

của liệt 

sỹ 

Lê Hữu 

Lục 
  

 
Lê Hữu Thiên 

 Vân 

Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Hữu 

Lực 
  

 
Lê Hữu An 

 Vân 

Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Hữu 

Thành 
  

 
Nguyễn Thị Tính Vân Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê 

Quảng 

Hoa 
  

 
Lê Quảng Định Vân Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê 

Thanh 

Nghị 
  

 
Lê Hữu Nghĩa 

 Vân 

Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Hữu 

Hùng 
  

 
Lê Công Chữ 

 Vân 

Thượng  
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Công Ân 

 Vân 

Thượng  
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Thị Mai 

Vân 

Thượng  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê Công 

Phúc 
  

 
Lê Quang Lâm 

Vân 

Thượng  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con của 

liệt sỹ 

Lê 

Quang 

Hoa 
  

 
Lê Thị Hiệp 

 Vân 

Thượng  

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con của 

liệt sỹ 

Lê Vĩnh 

Thuyên 
  

 
Lê  Văn Công 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Thiệt 
  

 
Lê  Văn Công 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Bích 
  

 
Lê Văn Phòng 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Hải 
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Lê Thị Thao 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Lê Công 

Lô 
  

 
Lê Văn Vinh 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê   Hữu 

Quê 
  

 
Lê Thị Tươi 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị dâu 

của liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Thịnh 

Hải 
  

 
Lê Công Ngoan 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh trai 

của liệt 

sỹ 

Lê Công 

Tranh 
  

 
Lê Công Dũng 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Vị 
  

 
Lê Văn Nông 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Vĩnh 

Tiến 
  

 
Lê Văn Hài 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Ngọc 

Trúc 
  

 
Lê Văn Quý 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Đại 
  

 
Lê Văn Nhật 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Kính 
  

 
Lê Văn Duy 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Bông 
  

 
Lê Văn Duy 

Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu của 

liệt sỹ 

Lê Văn 

Mạnh 
  

 
Lê Văn Long 

 Vân 

Thượng  

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em của 

liệt sỹ 

Lê 

Thanh 

Sơn 
  

 
Lê Văn Chính Đức Thắng Thương binh 600,000 1,000,000       

 
Trần Văn Hùng Đức Thắng Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Văn Thành Đức Thắng Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Thị Nghĩa Đức Thắng 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Dần 
  

 
Quách Thị Tiên Đức Thắng 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Châu 
  

 
Lê Văn Trung Đức Thắng 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Chí 

Hinh 
  

 
Lê Hồng Lâm Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Lê Hồng 

Lưu 
  

 
Bùi Văn Tấu Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Đức 
  

 
Lê Văn Tặng Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê 

Thanh 

Huề 
  

 
Nguyễn Thị Liên Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Phạm 

Hữu 

Thanh 
  

 
Quách Văn Thiết Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn 

Đồng 
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Bùi Văn Khang Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Nội 
  

 
Bùi Văn Hằng Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Bùi 

Xuân 

Hồng 
  

 
Quách Văn Ánh Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn 

Tuân 
  

 
Quách Văn Dương Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Quách 

Thành 

Phương 
  

 
Trần Văn Tám Đức Thắng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Trần 

Thanh 

Bình 
  

 
Bùi Sỹ Lâm Đông Xuân Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Văn Báu Đông Xuân Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Quách Thị Ngọc Đông Xuân 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn 

Thượng 
  

 
Bùi Đức Sinh Đông Xuân 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Nhằn 
  

 
Trần Thị Thoa Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Trần Sỹ 

Vệ 
  

 
Bùi Sỹ Lâm Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Mai 
  

 

Nguyễn Doãn 

Hành 
Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Doãn 

Thực 
  

 
Quách Văn Tiến Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn Ánh 
  

 

Quách Thị 

Khuyên 
Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Bình 
  

 
Quách Văn Nhơn Đông Xuân 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 
Hữu Việt   

 
Bùi Xuân Nhượng Đồng Minh Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lê Thanh Hải Đồng Minh Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Quách Thị Tằm Đồng Minh 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn Tân 
  

 
Bùi Văn Huy Đồng Minh 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Hậu 
  

 

Nguyễn Xuân 

Trường 
Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Xuân 

Tuấn 
  

 
Trần Xuân Hoàng Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Trần 

Văn 

Vượng 
  

 
Lê Thanh Hải Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Thế 

Qùy 
  

 

Quách Xuân 

Dương 
Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn Lốt 
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Bùi Thị The Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Hoa 
  

 
Bùi Văn Thống Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Trì 
  

 
Bùi Thị Hòa Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Thành 
  

 
Bùi Văn Huy Đồng Minh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Hạ 
  

 
Quách Văn Hiền 

Đồng 

Thanh 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Văn Chọng 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Chạnh 
  

 
Bùi Duy Vấn 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Bùi Huy 

Đáp 
  

 
Bùi Văn Hải 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Ật 
  

 

Quách Văn 

Nguyễn 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn Thái 
  

 
Trần Đình Bình 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Trần 

Đình 

Niệm 
  

 
Trần Đình Cường 

Đồng 

Thanh 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Trần 

Đình 

Tâm 
  

 
Quách Hoài Nga 

Đồng 

Chành 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Quách Minh Hồ 

Đồng 

Chành 
Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Văn Hào 

Đồng 

Chành 
Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Văn Thẩu 

Đồng 

Chành 
Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Nguyễn Thị Tâm 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Thoa 
  

 
Phạm Văn Khang 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Phạm 

Văn 

Bờm 
  

 
Bùi Văn Tốt 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Tả 
  

 
Bùi Văn Táo 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Tươi 
  

 
Bùi Văn Mùi 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi 

Hồng 

Dừa 
  

 
Bùi Thị Máp 

Đồng 

Chành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Kiếm 
  

 
Lường Ngọc Lâm Đồng Hả 

Chất độc hóa 

học 
300,000 1,000,000       

 
Đinh Thị Sơn Đồng Hả 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Hoàng 

Xuân 

Cải 
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Hoàng Văn Hiền Đồng Hả 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Hoàng 

Văn Độ 
  

 
Hoàng Văn Hiền Đồng Hả 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Hoàng 

Văn 

Thành 
  

 
Trịnh Đình Tậy Đồng Hả 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Trịnh 

Đình 

Vang 
  

 
Bùi Văn Hiệu Khe Khoai 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Tuyến 
  

 

Quách Xuân 

Tưởng 
Khe Khoai 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn 

Nhanh 
  

 

Quách Xuân 

Tưởng 
Khe Khoai 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Quách 

Văn Sáu 
  

 
Bùi Văn Hào Khe Khoai 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi 

Xuân 

Trường 
  

 
Quách Thị Hoan Đồng Ngấn 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Xuân 
  

 
Quách Thị Cành Đồng Ngấn 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Chị Liệt 

sỹ 

Bùi 

Minh 

Chuyên 
  

 
Cầm Bá May Đồng Tâm Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lương Kỳ Tâm Đồng Tâm Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Lương Thế Linh Đồng Tâm Bệnh binh 300,000 1,000,000       

 
Bùi Thị Quy Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Tùng 
  

 
Hà Thị Mai Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Hà Văn 

Dậu 
  

 

Lương Thị 

Chuyên 
Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Vợ Liệt 

sỹ 

Trịnh 

Xuân 

Khánh 
  

 
Lương Văn Quảng Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Háy 
  

 
Lương Thị Tiến Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lương 

Văn 

Thanh 
  

 
Vi Thị Hồng Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lương 

Văn Uấn 
  

 
Lương Thị Lý Đồng Tâm 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Thiết 
  

 
Cầm Bá Triệu Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Cầm 

Đình 

Phiêng 
  

 
Cầm Thị Lý Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Hà Văn 

Mão 
  

 
Hồ Anh Đính Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Hồ Minh 

Toàn 
  

 
Bùi Văn Linh Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Bùi Văn 

Phúc 
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Trịnh Thị Cúc Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Phạm 

Hồng 

Thái 
  

 
Lương Thị Thoại Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Lương 

Văn Uấn 
  

 
Bùi Văn Hòa Đồng Tâm 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Bùi 

Minh 

Tiến 
  

 
Ngân Công Đứng Tiến Thành Thương binh 300,000 1,000,000       

 
Hà Văn Ngọc Tiến Thành 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Thắng 
  

 
Vi Đức Dinh Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Lại 
  

 
Vi Tất Thành Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Nương 
  

 
Hà Văn Hoan Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Hà 

Trọng 

Kim 
  

 
Hà Văn Tuân Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Hà Văn 

Inh 
  

 
Lê Văn Hồng Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lê Văn 

Sơn 
  

 
Vi Văn Dũng Tiến Thành 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Sinh 
  

 
Hà Thị Quỳnh 

Xuân 

Thượng 

Thân nhân 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Con Liệt 

sỹ 

Lương 

Văn Kỳ 
  

 
Vi Đức Chế 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Yến 
  

 
Lô Đức Toàn 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Lô Đức 

Chậu 
  

 
Hà Văn Thìn 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Hà Đình 

Toàn 
  

 
Hoàng Văn Hách 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Anh Liệt 

sỹ 

Hoàng 

Văn Tích 
  

 
Vi Trọng Thành 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Em Liệt 

sỹ 

Vi Văn 

Kiền 
  

 

Nguyễn Đình 

Thạnh 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Đình 

Thiềng 
  

 

Nguyễn Đình 

Thiệng 

Xuân 

Thượng 

Thờ cúng 

Liệt sỹ 
300,000 1,000,000 

Cháu Liệt 

sỹ 

Nguyễn 

Đình 

Tường 
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